
BẢNG PHÍ DỊCH VỤ

Thiết bị sử dụng Thẻ nội địa  
ATM/NAPAS 

Thẻ Visa/Master/JCB,.. 
trong nước 

Thẻ Visa/Master/JCB,.. 
nước ngoài 

PR-02 0,33% 2.0% 2.75% 

❖ PHÍ QUẸT THẺ THANH TOÁN

❖ PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP 0%

Kỳ hạn 
Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng Mức giao dịch 

tối thiểu (VNĐ) 
Eximbank (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000 
Maritimebank (N/Al) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 
VIB (N/A)  2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 
Citibank (sms)   2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 
Standard Chartered (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 2.000.000 
OCB (N/A)   2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 

Sacombank (N/A) 3,9% 5,9% 3.000.000 

Techombank (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000 
Seabank (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 
SCB (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 
Shinhanbank/ANZ (N/A) 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 
NamA-bank (N/A) 3,9% 5,9% 3.000.000 
Kien Long (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000 
TPbank (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 
VPbank (N/A) 2,0% 3,9% 7,9% 8,9% 3.000.000 
HSBC (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 2.000.000 
FE Credit (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 2.000.000 
SHB  (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 2.000.000 
MB Bank (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 
BIDV (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 
VCB (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000 

ACB (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 

Viet Capital Bank(N/A) 
2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000 

100.0000 
HomeCredit ( N/A) 3,9% 5,9% 6,9% 3.000.000 



**Ghi chú: 
❖ Sign : điền đơn    Call: gọi điện  
❖ Sms: nhắn tin N/A : không làm gì cả 
❖ Phí trả góp = Phí quẹt thẻ  + Phí dịch vụ chuyển đổi trả góp

❖ (*) Đối với Maritimebank: Theo quy định của Maritimebank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ 3%
phí quản lý trả góp trên giá trị giao dịch đối với thời hạn 3, 9, 12 tháng.

❖ (*) Đối với Techcombank: Theo quy định của Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí
chuyển đổi giao dịch trả góp là 1.1%*Giá trị giao dịch (đã bao gồm VAT, tối thiểu
100.000VNĐ/1 giao dịch).


